
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 398/45, Đường ĐT 746, ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

03/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THANH PHONG

3703111284

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Khai thác và thu gom than cứng 0510

12. Khai thác và thu gom than non 0520

13. Khai thác quặng sắt 0710

14. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

17. Khai thác và thu gom than bùn 0892

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TM DV THANH PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHONG MTV TM DV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH PHONG MTV TM DV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0327010945
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 074096000371

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 7A, Ấp Bà Đã, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 7A, Ấp Bà Đã, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

TRẦN TẤN TÀI Nam
04/01/1996 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074096000371
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 7A, Ấp Bà Đã, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 7A, Ấp Bà Đã, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TẤN TÀI Nam

04/01/1996 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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